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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: ĐỖ THẾ VINH  2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: .1980                        4. Nơi sinh: Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán: Cao Đại, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường (Xã): Phú Xá

Quận (Huyện): 

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

Điện thoại:                                  Mobile: 0983 548880

Fax:

Email: thevinh8880@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh                           Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên    (                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên            Mã số ngạch: V.07.01.03



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 3.66  Thời điểm hưởng: 6/2018



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:                 Thâm niên trong ngạch: 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại : 


Tên cơ quan : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Viện NC Phát Triển Công nghệ Cao về Kỹ thuật Công nghiệp 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. Bộ môn Cơ Điện Tử, khoa Cơ khí. 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		1998

		Cơ khí Chế tạo máy

		Đại học kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2003

		TC



		Bằng 2

		2010

		Tiếng Anh

		Đại học Mở Hà Nội

		2012

		TC



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2006

		Kỹ thuật Cơ khí

		Đại học kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2009

		NT



		Tiến Sỹ

		2013

		Kỹ thuật Cơ khí

		Đại học Khoa học Ứng dụng Quốc lập Cao Hùng, Đài loan

		2017

		TC



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Chứng chỉ

		2007

		Giáo dục học Đại học

		Học viện Quản lý giáo dục

		2007

		TC



		Chứng chỉ

		2007

		Phương pháp giảng dạy mới

		Đại học kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2007

		TC



		Chứng chỉ

		2010

		Chứng nhận hoàn thành khóa Bồi dưỡng cán bộ quản lý CSGDĐH

		ĐH Thái nguyên

		2010

		TC



		Chứng chỉ

		05/2018

		Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính

		Học viện Quản lý giáo dục

		05/2018

		TC



		Chứng chỉ

		10/2018

		Nghiệp vụ sư phạm

		Học viện Quản lý giáo dục

		10/2018

		TC



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		Tiếng Anh

		Cử nhân tiếng anh

		2012

		Đại học Mở Hà Nội

		TC



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1/6/2004 – nay

		Giảng viên

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		

		

		



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Hàn các hợp kim


nhôm bằng quá


trình hàn ma sát


khuấy

		NXB Khoa học và


Kỹ thuật

		2020

		Chuyên khảo



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố 



		1

		Study on minimum quantity lubricant conditions to reduce the surface roughness in hard milling of SKD 61

		Do The Vinh, Quang-Cherng Hsu

		The International Conference on Computing and Precision Engineering Taiwan

		

		2015



		2

		Study on the Performance of Orthodontic Self-Drilling Correction Screw of Ti6Al4V and Stainless 316L

		Do The Vinh, Quang-Cherng Hsu, Po Hung Chen, Yu Liang Chen

		7th International Conference on Material and Manufacturing Technology (ICMMT 2016)

		

		2016



		3

		Optimization of minimum quantity lubricant conditions and cutting parameters in hard milling of AISI H13 steel

		The-Vinh Do; Quang-Cherng Hsu

		Applied Science (SCIE)

		83

		2016



		4

		Study on the Performance of Orthodontic Self-Drilling Correction Screw of Ti6Al4V and Stainless 316L

		Do The Vinh, Quang-Cherng Hsu, Po Hung Chen, Yu Liang Chen

		Materials Science Forum (Scopus Q3)

		276-280

		2016



		5

		Improving Forgings Formability by Warm Complexing Processes

		Do The Vinh, Quang-Cherng Hsu, Wei-Lin Chen, Ying-Lun Jian

		8th International Conference on Material and Manufacturing Technology (ICMMT 2017)

		

		2017



		6

		Study on Three Dimensional Metrology System with Automatic Calibration and Spot Guidance Technology for Metal Product Measurement

		Do The Vinh, Nan-Jyue Wu, Quang-Cherng Hsu, Ngoc-Vu Ngo

		The 14th International Conference on Automation Technology

		

		2017



		7

		Improving Forgings Formability by Warm Complexing Processes

		Do The Vinh, Quang-Cherng Hsu, Wei-Lin Chen, Ying-Lun Jian

		Solid State Phenomena

(Scopus Q4)

		24-29

		2017



		8

		Optimization of Surface Roughness and Cutting Force in MQL Hard-Milling of AISI H13 Steel

		Do The Vinh, Nguyen-Anh-Vu Le

		The ICERA 2018 International Conference on Engineering Research and Applications

		448-454.

		2018



		9

		An Experimental Investigation of Dynamic Cutting Forces in the Stable Milling Processes

		Nhu-Tung Nguyen, Yung-Chou Kao, Gia Thinh Bui, Quan Nguyen, Quoc-Manh Nguyen, Do The Vinh*


(* Tác giả liên hệ)

		The ICERA 2018 International Conference on Engineering Research and Applications

		158-166

		2018



		10

		Optimization of cooling conditions and cutting parameters during hard milling of AISI H13 steel by using Taguchi method*
(*The best paper of the Conference)

		The-Vinh Do, Ngoc-Chien Vu, Quoc-Manh Nguyen

		2018 IEEE International Conference on Advanced Manufacturing (IEEE ICAM 2018)

		396-398

		2018



		11

		Ultrasonic-Assisted Cutting: A Beneficial Application for Temperature, Torque Reduction, and Cutting Ability Improvement in Deep Drilling of Al-6061

		Chu Ngoc Hung, Vu Van Du, Do The Vinh

		Applied Science (SCIE)

		

		2018



		12

		Optimization of cutting parameters for improving surface roughness during hard milling of AISI H13 steel

		Do The Vinh, Nguyen Quoc Manh, Pham Minh Tan

		International Conference on Material Engineering Research (Korea)

		

		05/2019



		13

		Minimum Quantity Lubricant: A Beneficial Application in Hard-Milling of AISI H13 Steel

		Quang-Cherng Hsu, The-Vinh Do*, Thi-Nguyen Nguyen

(* Tác giả liên hệ)

		Universal Journal of Mechanical Engineering

		411 - 423

		2019



		14

		Optimization of cutting parameters for improving surface roughness during hard milling of AISI H13 steel* 

		Do The Vinh, Nguyen Quoc Manh, Pham Minh Tan

		Key Engineering Materials

(Scopus Q3)




		35-39

		2020



		15

		Empirical model for surface roughness in hard milling of AISI H13 steel under nanofluid-MQL condition based on analysis of cutting parameters

		Do The Vinh

		Journal of Mechanical Engineering Research and Developments

(Scopus Q4)




		89-94

		2020



		16

		Minimization of


Temperature in


Cutting Zone: A


Case Study of


Hard Milling of


SKD 61 Steel

		Quoc Manh


Nguyen, The-Vinh


Do*, Thi-Nguyen


Nguyen
(* Tác giả liên hệ)

		Universal Journal of Mechanical Engineering

		97 - 104

		2020



		17

		Effect of Cutting Parameters on Cutting Force of Hard Milling of SKD 61 Steel under Nanofluid-MQL Condition

		The-Vinh Do

		International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research

		1104-1109

		2020



		18

		An empirical investigation of SiO2 nano concentration under MQL on surface roughness in hard milling of JIS SKD61 steel

		The-Vinh Do*, Thanh-Dat Phan

(* Tác giả liên hệ)

		Journal of Applied Engineering Science (Scopus Q2)

		432 - 437

		2020



		19

		An Enhancing Grasshopper Optimization for Efficient Feature Selection

		Trong-The Nguyen, Shi-Jie Jiang, Thi-Kien Dao, Truong-Giang Ngo, Thi-Thanh-Tan Nguyen, The-Vinh Do*

(* Tác giả liên hệ)

		International Conference on Engineering Research and Applications

(Scopus)

		161-172

		2020



		20

		Multi-objective Optimization of Surface Roughness and MRR in Surface Grinding of Hardened SKD11 Using Grey-Based Taguchi Method

		Tran Thi Hong, Do The Vinh, Tran Vinh Hung, Tran Ngoc Giang, Nguyen Thanh Tu, Le Xuan Hung, Bui Thanh Danh, Luu Anh Tung

		International Conference on Engineering Research and Applications

(Scopus)

		584-593

		2020



		21

		Optimization of Cutting Parameters and Nanoparticle Concentration in Hard Milling for Surface Roughness of JIS SKD61 Steel Using Linear Regression and Taguchi Method

		Thanh-Dat Phan, The-Vinh Do, Thanh-Long Pham, Huong-Lam Duong

		International Conference on Engineering Research and Applications 

(Scopus)

		628-635

		2020



		22

		Optimization of PMEDM Parameters for Improving MMR in Machining 90CrSi Steel-A Taguchi Approach

		Tran Thi Hong, Do Thi Tam, Do The Vinh, Luu Anh Tung, Le Thu Quy, Thangaraj Muthuramalingam, Vu Ngoc Pi, Nguyen Manh Cuong

		International Conference on Engineering Research and Applications

(Scopus)

		648-657

		2020



		23

		Electrical Discharge Machining with SiC Powder-Mixed Dielectric: An Effective Application in the Machining Process of Hardened 90CrSi Steel

		Thi-Hong Tran, Manh-Cuong Nguyen, Anh-Tung Luu, The-Vinh Do, Thu-Quy Le, Trung-Tuyen Vu, Ngoc-Giang Tran, Thi-Tam Do, Ngoc-Pi Vu

		Machines (SCIE)

		

		2020



		24

		OPTIMIZATION OF REPLACED NOZZLE DIAMETER FOR MINIMUM CLEANING COST DURING ABRASIVE BLASTING WITH QUARTZ SAND

		Tran Thi Hong, Do The Vinh, Tran Ngoc Giang, Vu Ngoc Pi

		International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development

		813–822

		2021



		25

		Investigation on the Effect of Nanofluid-MQL Parameters on Surface Roughness During Milling of Hardened 9CrSi Steel

		Quoc-Manh Nguyen, Huu-That Nguyen, Nguyen-Anh-Vu Le, Thi-Nguyen Nguyen, Thi-Huong-Thao Dang, The-Vinh Do*

(* Tác giả liên hệ)

		The 2nd Annual International Conference on Material, Machines and Methods for Sustainable Development (MMMS2020)

		311-316

		2021



		26

		Minimization of Cleaning Cost in Sandblasting Using Silicon Carbide Composite Nozzle: A Case study

		Nguyen Thanh Tu, Bui Thanh Danh, Bui Khac Khanh, Tran Thi Hong, Nguyen Hong Linh, Do The Vinh, Tran Ngoc Giang, Vu Ngoc Pi

		International Journal of Engineering Research and Technology (IJERT)

		123-129

		2021



		27

		A Study on the Microstructure, Mechanical Properties, and Corrosion Behavior for Friction Stir Welded Ti-6Al-4V Alloys

		Nguyen Quoc Manh, Do The Vinh*, Nguyen Van Nhat

(* Tác giả liên hệ)



		International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research (Scopus Q3)

		163-168

		2021



		28

		Improvement of Wheel Life by Optimization of Dressing Parameters in Surface Grinding of SKD11 Steel

		Thi Hong Tran, Vu Trung Tuyen, Luu Anh Tung, The Vinh Do, Thi Quoc Dung Nguyen, Thanh Tu Nguyen, Tran Ngoc Giang, Vu Ngoc Pi

		Materials Science Forum (Scopus Q3)

		68-74

		2021



		

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		TỐI ƯU HÓA CHẾ ĐỘ BÔI TRƠN LÀM NGUỘI TỐI THIỂU SỬ DỤNG HẠT NANO AL2O3 TRONG PHAY CỨNG THÉP HỢP KIM AISI H13

		Nguyễn Quốc Mạnh, Đỗ Thế Vinh,*

(* Tác giả liên hệ)

		Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn (FEE2021)

		

		2021



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Hiệu quả của dầu chứa hạt nano Silica, Al2O3 trong bôi trơn, làm nguội - ứng dụng trong gia công phay cứng thép hợp kim H13

		Trường

		2019

		2020

		Xuất sắc

		x

		

		



		2

		Gia công với bôi trơn làm nguội tối thiểu MQL sử dụng bột Nano SiO2: Một ứng dụng hiệu quả trong phay cứng thép SKD 11

		Trường

		2020

		2021

		

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 01. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		MÔ HÌNH HÓA TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ TRONG BUỒNG DƯỠNG HỘ NGÓI VẬT LIỆU XI MĂNG -CÁT -CỐT SỢI POLYME  BẰNG HÀM DẠNG

		Nguyễn Văn Thịnh, 2020

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		Cơ điện tử

		Đại học kỹ thuật Công nghiệp





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;. 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 6 tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)






        Đỗ Thế Vinh
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Biểu mẫu 01                                                                

LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN CHÍ  2. Nam/ Nữ: Nam



		3. Năm sinh: .1977                       4. Nơi sinh: Thái Nguyên 



		5. Nguyên quán:  An Đình, Hưng Hà, Thái Bình



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay:  

Phường (Xã): Đồng Quang

Quận (Huyện):  

Thành phố (Tỉnh): Thái Nguyên

Điện thoại:                                  Mobile: 0944122388

Fax:

Email: ngchi@tnut.edu.vn



		7. Dân tộc: Kinh                           Tôn giáo: Không



		8. Đối tượng: Giảng viên    (                                        Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên            Mã số ngạch: V.07.01.01



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương: 6.53  Thời điểm hưởng: 8/2020



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế:  2004       Thâm niên trong ngạch:  20 năm



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong : 2018     Nơi phong : ĐH kỹ thuật Công nghiệp

12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại : 


Tên cơ quan : Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: Viện NC Phát Triển Công nghệ Cao về Kỹ thuật Công nghiệp 


Điện thoại:........................................................Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. Bộ môn Đo lường Điều khiển, Khoa Điện Tử. 


2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2000

		Đo lường Điều khiển

		Đại học kỹ thuật Công nghiệp, Việt Nam

		2000

		 



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2006

		Kỹ thuật đo lường và Điều khiển

		Đại học Bách Khoa Hà Nội

		2006

		



		Tiến Sỹ

		2012

		Lý thuyết điều khiển và điều khiển tối ưu

		Đại học Bách Khoa Hà Nội

		2012

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Chứng chỉ

		2004

		Giáo dục học Đại học

		Học viện Quản lý giáo dục

		2007

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		1/4/2001 – nay

		Giảng viên

		Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		Kỹ thuật đo lường và truyền thông công nghiệp

		Nhà xuất bản khoa học và Kỹ thuật

		2013

		Giáo trình



		2

		Điều khiển các quá trình công nghệ

		Nhà xuất bản khoa học và Kỹ thuật

		2017

		Giáo trình



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang

		Năm công bố 



		1

		Control shunt active filter based on dq frame using current model prediction

		Chí Nguyễn Văn, Hoang Dang Danh

		IAES International Journal of Robotics and Automation

		301

		2019



		2

		Soc Estimation of the Lithium-Ion Battery Pack using a Sigma Point Kalman Filter Based on a Cell’s Second Order Dynamic Model

		Thuy Nguyen Vinh Chi Nguyen Van

		Applied Science

		18

		2020



		3

		The algorithm of adaptive control for active suspension systems using pole assign and cascade design method

		Chi Nguyen Van

		IAES International Journal of Robotics and Automation

		271-280

		2020



		4

		Position control of a pneumatic valve using nonlinear model predictive control based on Kalman filter

		Nguyen Hong Quang Nguyen Van Chi, Hoang Duc Quynh

		Journal of Mechanical Engineering Research & Developments

		265-278

		2020



		5

		Comparative study of vibro-driven capsubots

		Khac-Tuan Nguyen Van Du Nguyen, Ngoc-Tuan La, Quoc-Huy Ngo, Ky-Thanh Ho, Van-Chi Nguyen

		nternational Conference on Engineering Vibration Aberdeen, Scotland, UK

		

		2020



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		

		

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Thiết kế, chế tạo và nghiên cứu thuật toán điều khiển thích nghi cho hệ thống giảm chấn tích cực có khả năng tái tạo năng lượng sử dụng kết hợp bù nhiễu

		Bộ

		2016

		2019

		Đạt

		x

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: 01. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		Ước lượng trạng thái soc cho pin lithium

		Đỗ Thị Thủy Dương

		Trường Cao Đẳng Nghề quân khu I, Thái Nguyên



		2

		Triển khai hệ thống thông tin di động 4G/LTE cho mạng di động MobiFone tại tỉnh Tuyên Quang

		Nguyễn Việt Phú

		VNPT Tuyên Quang



		3

		Nghiên cứu ước lượng soc cho pin lithium-ion sử dụng bộ lọc kalman mở rộng

		Bùi Trung Kiên

		Cao đẳng nghề Yên Bái



		4

		Nghiên cứu hệ thống SCADA Công ty điện lực Sơn La và giải pháp khắc phục một số hạn chế trong công tác vận hành

		Nguyễn Hải Nam

		Công ty Điện lực Sơn La



		5

		Nghiên cứu, ứng dụng động cơ tuyến tính cho hệ thống giảm chấn tích cực




		Trần Anh Thắng

		Công ty Z121, Phổ Yên Thái Nguyên





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		

		

		Cơ điện tử

		Đại học kỹ thuật Công nghiệp





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		

		

		

		

		

		

		





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;. 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên, ngày 6 tháng 6 năm 2021

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)






        Nguyễn Văn Chí
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LÝ LỊCH KHOA HỌC

		THÔNG TIN CÁ NHÂN 



		1. Họ và tên: DƯƠNG HƯƠNG LAM    2. Nam/ Nữ: NỮ



		3. Năm sinh: 23/10/1984    4. Nơi sinh: TRẠM Y TẾ TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CN



		5. Nguyên quán: XUÂN PHƯƠNG – PHÚ BÌNH – THÁI NGUYÊN



		6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 


Phường:  PHAN ĐÌNH PHÙNG

Thành phố (Tỉnh): THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN – TỈNH TN. 


Điện thoại: NR.........................       Mobile: 0918.983.858

Fax:...................................................... 


Email:duonghuonglam@gmail.com



		7. Dân tộc:.Kinh   .Tôn giáo: không 



		8. Đối tượng: Giảng viên     x                                          Cán bộ hành chính 



		9. Ngạch công chức: Giảng viên   Mã số ngạch: V.07.01.03 



		10. Mức lương hiện nay: hệ số lương:3,67  Thời điểm hưởng: 2/2020 



		11. Ngày, tháng, năm vào biên chế: 5/2008  Thâm niên trong ngạch:13 năm 



		12a. Chức danh: 


12.1. Giảng viên chính  Năm công nhận :............. Nơi công nhận:.............................................. 


12.2. Phó giáo sư  Năm phong :............................ Nơi phong :.................................................... 


12.3. Giáo Sư Năm phong :................................... Nơi phong :.................................................... 



		12b. Danh hiệu được phong tặng: 


Tên danh hiệu:........................................................... Năm phong tặng:......................................


Tên danh hiệu:............................................................Năm phongtặng:....................................... 



		13. Nơi công tác hiện tại: 


Tên cơ quan: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KÝ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Phòng thí nghiệm, Bộ môn, Trung tâm, Khoa: VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CNC VỀ KTCN 


Điện thoại:0918983858                          .Fax:........................................................................ 


Giảng viên kiêm nhiệm tại (bộ môn, khoa, trường): 


1. Bộ môn KẾ TOÁN DNCN – KHOA KINH TẾ CN

2. ........................................................................................................................................ 





		TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 



		14. Quá trình đào tạo (bao gồm cả cử nhân chính trị; lý luận chính trị cao cấp, tin học, quản lý giáo dục, vv) 



		Bậc đào tạo/ Văn bằng

		Năm có quyết định

		Chuyên môn

		Nơi đào tạo (tên trường, tên nước) 

		Năm có QĐ công nhận tốt nghiệp

		Nguồn kinh phí



		Bậc đại học 

		

		

		

		

		



		Bằng 1 

		2007

		KẾ TOÁN DNCN

		ĐH KINH TẾ & QTKD

		2007

		TỰ TÚC



		Bằng 2 

		2020

		NGÔN NGỮ ANH

		ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ

		2020

		TỰ TÚC



		Chính trị 

		

		

		

		

		



		Sau đại học 

		

		

		

		

		



		Thạc sĩ

		2011

		QUẢN TRỊ KD

		ĐH BÁCH KHOA HN

		2011

		NT



		Tiến sĩ 

		

		

		

		

		



		TSKH 

		

		

		

		

		



		Văn bằng khác 

		

		

		

		

		



		Lý luận chính trị cao cấp 

		

		

		

		

		



		Quản lý giáo dục 

		

		

		

		

		



		15. Trình độ ngoại ngữ (ghi đầy đủ quá trình học của từng ngoại ngữ) 



		TT 

		Ngoại ngữ 

		Trình độ 

		Năm cấp bằng 

		Nơi đào tạo 

		Nguồn kinh phí 



		1

		TIẾNG ANH

		503 TOEFL IPT

		2015

		

		NT



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nguồn kinh phí gồm có, kinh phí của Nhà nước (NN), kinh phí tài trợ của nước ngoài (TT), kinh phí tự túc (TC), kinh phí do Nhà trường hỗ trợ (NT). 


		KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 



		16. Quá trình công tác 



		Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

		Chức vụ

		Cơ quan công tác 



		Từ tháng 9/2007 đến 12/2009

		

		Bộ môn Kinh tế và quản lý công nghiệp – Khoa Quản lý CN&MT



		Từ tháng 12/2007 đến 7/2009

		

		Bộ môn Kinh tế và quản lý công nghiệp – Khoa Quản lý CN&MT



		Từ tháng 7/2009 đến 1/2011

		

		Bộ môn Kinh tế và quản lý công nghiệp – Khoa Quản lý CN&MT



		Từ tháng 1/2011 đến 11/2016

		

		Đơn vị công tác: Bộ môn Kế toán DNCN – Khoa Kinh tế công nghiệp



		Từ tháng 12/2016 đến nay

		

		Viên nghiên cứu công nghệ cao về kỹ thuật công nghiệp



		17. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố 


17.1 Sách chủ biên 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		17.2 Sách tham gia biên soạn 



		TT 

		Tên sách 

		Tên Nhà xuất bản 

		Năm xuất bản 

		Loại sách 


(Chuyên khảo, Giáo trình, Tham khảo) 



		1 

		ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI VIỆT NAM TIẾP CẬN THÔNG LỆ QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ

		NXB TÀI CHÍNH

		2020

		



		2 

		

		

		

		



		17.3 Các bài báo và báo cáo khoa học quốc tế (liệt kê đầy đủ các bài báo từ trước đến nay theo thứ tự thời gian. Chú ý: Đối với các bài báo, báo cáo khoa học không thuộc hệ chữ Latinh như tiếng Nga, tiếng Trung quốc, vv ..., nếu không soạn thảo trên Word được thì chuyển sang tiếng Anh) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí /Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1 

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		



		17.4 Các bài báo và báo cáo khoa học trong nước (liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian) 



		TT 

		Tên bài báo 

		Tác giả theo thứ tự 

		Tên tạp chí/ Hội thảo (Hội nghị)

		Trang 

		Năm công bố 



		1

		Xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái - Những điểm phù hợp và sự khác biệt giữa thông tư 179/2012/TT-BTC với chuẩn mực kế toán số 10

		Ngô Thuý Hà


Dương Hương Lam


		Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên


		

		Tháng 3/2015



		2

		THE EFFECTS OF QUALIFICATIONS ON WAGE IN VIETNAM USING QUANTILE REGRESSION MODEL

		Duong Huong Lam, Nguyen Thi Hong

		VNU Journal of Science

		118-123

		2016



		3

		Application of material flow cost accounting for the manufacturing process of liquid iron in Thai Nguyen iron and steel joint stock corporation, International Conference on Emerging 

		Nguyen Thi Kim Huyen, Duong Huong Lam

		

		

		2017



		4

		FORECASTING LABOR NEEDS FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN ETHNIC MINORITY AND MOUNTAINOUS REGION

		dƯƠNG hƯƠNG LAM

		

		

		7/2020



		6

		Optimization of Cutting Parameters and Nanoparticle Concentration in Hard Milling for Surface Roughness of JIS SKD61 Steel Using Linear Regression and Taguchi Method

		pHAN THÀNH ĐẠT, ĐỖ THẾ VINH, PHẠM THÀNH LONG; DƯƠNG HƯƠNG LAM

		

		

		



		18. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp: 



		TT 

		Tên và nội dung văn bằng 

		Số, Ký mã hiệu 

		Nơi cấp 

		Năm cấp 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		



		19. Sản phẩm KHCN: 


19.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 


19.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 


19.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 



		TT 

		Tên sản phẩm 

		Thời gian, hình thức, quy mô, 


địa chỉ áp dụng 

		Hiệu quả 






		

		

		

		



		2 

		

		

		





		20. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp 


20.1 Đề tài KH&CN các cấp đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên đề tài 

		Cấp 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kết quả xếp loại 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		1

		Phân tích tình hình tài chính tại chi nhánh TNG3- Công ty CP TM và ĐT TNG Thái Nguyên.

		NT

		2010

		2011

		

		X

		

		



		2

		CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP NĂM 2017: THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN KHI ÁP DỤNG VÀO HỆ THỐNG KẾ TOÁN CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN




		NT

		2017

		2018

		

		x

		

		



		3

		ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SAU 10 NĂM ỨNG DỤNG MÔ HÌNH 5S TẠI KHOA NGOẠI TIẾT NIỆU – BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN

		NT

		2020

		2021

		

		X

		

		



		20.2. Đề tài KH&CN cấp Nhà nước đã và đang tham gia 



		TT 

		Tên đề tài/chương trình/dự án 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 



		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		20.3 Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang chủ trì 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		20.4. Chương trình, dự án chuyển giao KH&CN đã và đang tham gia với tư cách thành viên 



		TT 

		Tên chương trình/dự án 

		Nơi triển khai 

		Năm bắt đầu 

		Năm nghiệm thu 

		Kinh phí 

		Đơn vị phối hợp (nếu có) 



		

		

		

		

		

		Nhà nước 

		Nguồn khác 

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		21. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước 



		TT 

		Hình thức 


(bằng khen, huân huy chương ...) 

		Nội dung giải thưởng 

		Tổ chức 

		Năm tặng thưởng 



		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		





		22. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học 


22.1 Số lượng NCS hướng dẫn đã bảo vệ thành công: .................. 


22.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn: .................. 


22.3 Số lượng học viên cao học đã hướng dẫn luận án được bảo vệ thành công: .................. 


22.4 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên luận án của NCS 


(đã bảo vệ luận án TS hoặc đang làm NCS) 

		Vai trò hướng dẫn 


(chính/phụ) 




		Tên NCS, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của TS, NCS, địa chỉ liên hệ (nếu có) 






		1 

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		



		TT 

		Tên luận văn của các học viên cao học đã hướng dẫn được bảo vệ thành công 

		Tên thạc sĩ, Thời gian đào tạo 

		Cơ quan công tác của học viện, địa chỉ liên hệ (nếu có) 



		1 

		

		

		



		2 

		

		

		





		23. Quá trình tham gia đào tạo đại học/cao đẳng/nghề 


23.1 Số lượng cử nhân/kỹ sư đã hướng dẫn:.................................. 


23.2 Thông tin chi tiết: 



		TT 

		Tên môn học giảng dạy 

		CB / CS / CSN / CN1 

		Ngành 

		Nơi tham gia giảng dạy/năm 



		1 

		KIỂM TOÁN CĂN BẢN

		CSN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa QLCN&MT/4


Khoa Kinh tế CN/10



		2 

		MÁY TÍNH KINH DOANH

		CSN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa QLCN&MT/5



		3

		KẾ TOÁN TÀI CHÍNH 1

		CN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa QLCN&MT/1


Khoa Kinh tế CN/10



		4

		TIN ỨNG DỤNG

		CN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa Kinh tế CN/10



		5

		KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

		CN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa Kinh tế CN/4



		6

		KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH

		CN

		Kinh tế công nghiệp

		Khoa Kinh tế CN/11





1.Cơ bản (CB)/ Cơ sở (CS)/Cơ sở ngành (CSN) /Chuyên ngành (CN) 


		24. Công tác, hội thảo, hội nghị, tập huấn, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài 



		TT 

		Nơi đến công tác 

		Nội dung/ Mục đích chuyến đi 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2 

		

		

		

		

		

		

		



		3 

		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú. Công tác bao gồm:thăm quan học hỏi, ký kết hợp tác, vv.. . 


		25. Đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong nước 



		TT 




		Nơi đào tạo 

		Tên chương trình đào tạo/ tập huấn 

		Thời gian 

		Nguồn kinh phí 



		

		

		

		từ ... đến 


(ngày, tháng) 

		năm 

		Tài trợ 

		Nhà nước 

		Tự túc 



		1 

		Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

		CC Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên

		tháng 2 đến tháng 6

		2010

		

		

		x



		2 

		Trường CĐ Kinh tế - tài chính TN

		Bồi dưỡng Kế toán trưởng

		1/11 đến 25/11

		2016

		

		

		x





		NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN 



		Tham gia các tổ chức hiệp hội ngành nghề; thành viên Ban biên tập các tạp chí khoa học trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế;... 


............................................................................................................................................................ 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 


........................................................................................................................................................... 





		XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		Thái Nguyên,  ngày     tháng     năm 2018

NGƯỜI KHAI


(Họ tên và chữ ký)


























